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001 An Hoàng Văn Nam 25/07/2002 Thôn Quýt 2, X. Tuy Lai, H. Mỹ Đức, 

TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202034776 

002 An Nguyễn Bảo Nam 30/11/2004 TDP Đại Đồng, P. Thụy Phương, Q. Bắc 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017433 

003 Anh Đỗ Duy Nam 20/10/2004 22 Ngách 51/49 Ngõ Linh Quang, P. 

Văn Chương, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204027611 

004 Anh Nguyễn Hoàng Minh Nữ 10/04/1997 56 Làng Yên Phụ, P. Yên Phụ, Q. Tây 

Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001197017168 

005 Anh Nguyễn Lâm Nam 25/08/2004 40 Đê La Thành, P. Phương Liên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204004116 

006 Anh Phạm Quốc Nam 29/09/2004 Tổ 5 Khu 6, P. Cẩm Thành, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022204001954 

007 Anh Trần Nguyên Nam 09/01/2005 TDP Làng Bầu, P. Liên Bảo, TP. Vĩnh 

Yên, T. Vĩnh Phúc 

X B2 010233021815 14/03/2023 A1K15/23 A1 Sát hạch H 026205005083 

008 Anh Trần Thị Phương Nữ 13/11/1995 Ngõ 38 Đội 11, X. Tả Thanh Oai, H. 

Thanh Trì, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195021686 

009 Ban Nguyễn Thị Nữ 12/12/1998 Tào Xá, X. Đông Cường, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034198014918 

010 Chính Nguyễn Văn Nam 18/12/2002 Xóm 3 Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202040793 

011 Chung Lò Văn Nam 24/08/1998 Bản Huổi Tư, X. Chiềng Phung, H. 

Sông Mã, T. Sơn La 

X A1K11/23 A1 SH lại TH 014098008524 

012 Công Nguyễn Thành Nam 02/12/2003 Quang Minh, X. Tây Sơn, H. Tiền Hải, 

T. Thái Bình 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034203007032 
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013 Công Nông Quốc Nam 24/08/2004 Tổ 5, P. Sông Bằng, TP. Cao Bằng, T. 

Cao Bằng 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 004204000291 

014 Công Vũ Anh Nam 23/07/1993 Tổ 16 Khu 2A, P. Cẩm Phú, TP. Cẩm 

Phả, T. Quảng Ninh 

X B2 010200105885 26/10/2020 A1K15/23 A1 Sát hạch H 030093022084 

015 Cường Lương Đức Nam 22/10/2004 Dân Khang Ninh, X. Tràng An, H. Bình 

Lục, T. Hà Nam 

X A1K13/23 A1 SH lại TH 035204000912 

016 Đại Đỗ Đức Nam 18/09/2004 Lãm Khê, X. Đông Kinh, H. Đông 

Hưng, T. Thái Bình 

X A1K13/23 A1 SH lại (L+H) 034204008460 

017 Đạt Nguyễn Tiến Nam 25/10/1997 27 Nguyễn Du, Khối 1+2, P. Đông 

Kinh, TP. Lạng Sơn, T. Lạng Sơn 

X A1K07/23 A1 SH lại TH 020097008879 

018 Đạt Nguyễn Tiến Nam 25/09/2004 Thọ Lương, TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204001587 

019 Đạt Nguyễn Tuấn Nam 31/01/2004 Phúc Lộc, X. Cổ Đông, TX. Sơn Tây, 

TP. Hà Nội 

X A1K11/23 A1 SH lại TH 001204047685 

020 Đạt Vũ Duy Nam 15/01/1988 11/29/70 Khương Hạ, P. Khương Đình, 

Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X B1 010239002308 29/12/2022 A1K16/23 A1 Sát hạch H 001088028839 

021 Đông Kiều Văn Nam 29/10/1995 Thôn 3, X. Đại Đồng, H. Thạch Thất, 

TP. Hà Nội 

X A1K13/23 A1 SH lại TH 001095020422 

022 Đông Trần Hữu Nam 21/09/1993 Tân Đệ, X. Tân Lập, H. Vũ Thư, T. Thái 

Bình 

X B2 010181006573 13/09/2018 A1K16/23 A1 Sát hạch H 034093001819 

023 Đức Lê Đình Đại Nam 04/09/2002 Kleng A Bung, Quảng Nhâm, TT. A 

Lưới, H. A Lưới, T. Thừa Thiên Huế 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 046202012633 

024 Dũng Hoàng Minh Nam 13/11/2003 TDP Bắc Thịnh, TT. Cát Thành, H. Trực 

Ninh, T. Nam Định 
X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203009110 

025 Dũng Lê Trung Nam 07/10/1996 TDP Hổ Đội 4, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X C 340186004556 21/09/2018 A1K16/23 A1 Sát hạch H 034096006607 

026 Dũng Nguyễn Văn Nam 07/02/2000 Phì Nam, X. Vĩnh Thành, H. Yên 

Thành, T. Nghệ An 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 040200017488 

027 Duyên Hoàng Kỳ Nữ 07/12/2004 Tổ 2 Khu I, P. Yên Thanh, TP. Uông Bí, 

T. Quảng Ninh 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022304001108 
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028 Giang Khuất Thị Thu Nữ 30/09/2004 Xóm 6, X. Tràng Đà, TP. Tuyên Quang, 

T. Tuyên Quang 
X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304002423 

029 Giang Lưu Trường Nam 21/07/2002 273 TT NM Điện Yên Phụ, P. Yên Phụ, 

Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X B2 010217019120 02/02/2021 A1K15/23 A1 Sát hạch H 001202003403 

030 Giáp Nguyễn Đăng Nam 22/12/2004 Thôn Bùng, X. Phùng Xá, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204042754 

031 Hà Đinh Trọng Nam 31/01/1997 15 Ngõ 135, P. Phương Mai, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030097013746 

032 Hà Lê Thị Nữ 28/10/1999 Chân Nhị, X. Vân Du, H. Ân Thi, T. 

Hưng Yên 

X A1K11/23 A1 SH lại TH 033199000953 

033 Hà Nguyễn Ngọc Thái Nam 11/04/2000 Thống Nhất, X. La Phù, H. Hòai Đức, 

TP. Hà Nội 

X B2 010226119820 20/09/2022 A1K15/23 A1 Sát hạch H 001200011566 

034 Hân Nguyễn Bảo Nữ 08/03/2002 212 Hàng Bông, P. Hàng Bông, Q. 

Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302000545 

035 Hằng Bùi Vũ Minh Nữ 26/08/2004 Tổ 11, P. Thịnh Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304019984 

036 Hằng Nguyễn Thị Nữ 18/12/2002 Đại Lâm, X. Tam Đa, H. Yên Phong, T. 

Bắc Ninh 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027302008105 

037 Hào Ngô Văn Nam 10/04/2003 Ngô Nội, X. Trung Nghĩa, H. Yên 

Phong, T. Bắc Ninh 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027203010872 

038 Hiền Đỗ Thu Nữ 13/10/2003 Thôn Mới, X. Cao Dương, H. Thanh 

Oai, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303046081 

039 Hiền Trịnh Thị Nữ 06/10/1995 Thôn 2, X. Đại Yên, H. Chương Mỹ, 

TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001195011793 

040 Hiển Đoàn Hùng Nam 18/07/1995 32/42 Đinh Bộ Lĩnh, P. Năng Tĩnh, TP. 

Nam Định, T. Nam Định 
X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036095016657 

041 Hiện Trần Văn Nam 20/01/2003 Thôn 10, X. Mỹ Trung, H. Mỹ Lộc, T. 

Nam Định 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203007036 

042 Hiếu Trương Quang Nam 20/10/1996 Số 50 Đường 19/5, P. Văn Quán, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096027272 

043 Hiệu Lương Văn Nam 17/10/2003 Xóm 16, X. Hải Đường, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203006774 
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044 Hinh Lê Đức Nam 22/01/2001 TDP Thủ Lễ Nam, TT. Sịa, H. Quảng 

Điền, T. Thừa Thiên Huế 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 046201008613 

045 Hoa Hoàng Thị Hồng Nữ 18/01/2000 Đa Cấu, P. Nam Sơn, TP. Bắc Ninh, T. 

Bắc Ninh 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027300007504 

046 Hòa Hồ Văn Nam 21/04/2003 Yên Nhân, X. Tiền Phong, H. Mê Linh, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203003476 

047 Hoàng Nguyễn Huy Nam 04/09/2000 7 Ngõ 59 Giảng Võ, P. Cát Linh, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200044757 

048 Hồng Lã Thu Nữ 01/04/2001 Hạ Giá, X. Khánh Cư, H. Yên Khánh, 

T. Ninh Bình 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037301002300 

049 Hùng Đinh Mạnh Nam 27/09/2004 Tổ 2, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204001959 

050 Hưng Đỗ Quốc Nam 10/02/1973 P19 B2 TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B2 010062003165 20/03/2006 A1K16/23 A1 Sát hạch H 001073069903 

051 Hưng Nguyễn Duy Nam 23/04/2004 Đinh Xuyên, X. Hòa Nam, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K14/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204057838 

052 Hưng Trương Quốc Nam 02/02/2003 Đan Nhiễm, X. Khánh Hà, H. Thường 

Tín, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203035116 

053 Hương Nguyễn Thị Thanh Nữ 03/02/1998 Phúc Tân, X. Gia Tân, H. Gia Lộc, T. 

Hải Dương 

X B1 301217001036 28/01/2021 A1K16/23 A1 Sát hạch H 030198000337 

054 Huyền Bùi Thị Thanh Nữ 18/03/2004 Duyên Trang, X. Hồng Thái, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K14/23 A1 SH lại TH 001304036786 

055 Khánh Trần Văn Nam 10/06/2003 Thôn 3, X. An Nội, H. Bình Lục, T. Hà 

Nam 
X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035203004807 

056 Kiên Đỗ Trung Nam 16/11/2004 Xóm 7, X. Hải Phong, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036204015249 

057 Kiên Luyện Ngọc Nam 16/10/2004 271 Thanh Nhàn, P. Thanh Nhàn, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K14/23 A1 SH lại TH 001204028247 

058 Kỳ Nguyễn Tuấn Nam 17/11/1986 298 Trường Chinh, P. Khương Thượng, 

Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X B2 010159032962 13/05/2015 A1K15/23 A1 Sát hạch H 001086047721 

059 Lâm Võ Tùng Nam 07/11/2004 P. Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, T. Hà Tĩnh X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 042204000330 
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060 Lệ Đỗ Thị Nữ 06/11/2004 Tân Hùng, X. Hải Hòa, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K07/23 A1 SH lại TH 036304009747 

061 Linh Ngô Thị Thùy Nữ 07/06/1999 X. Vĩnh An, H. Vĩnh Bảo, TP. Hải 

Phòng 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 031199003590 

062 Linh Nguyễn Bùi Thùy Nữ 25/12/2004 Xóm 3, X. Tràng Đà, TP. Tuyên Quang, 

T. Tuyên Quang 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 008304002406 

063 Linh Nguyễn Diệp Nữ 01/03/2001 TDP 5 Mễ Trì Hạ, P. Mễ Trì, Q. Nam 

Từ Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001301013695 

064 Linh Nguyễn Ngọc Thùy Nữ 18/11/2003 36 Đ.Thuần Nghệ, P. Quang Trung, TX. 

Sơn Tây, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303047170 

065 Linh Nguyễn Thị Huyền Nữ 17/09/2001 Làng Hương, X. Ngọc Thiện, H. Tân 

Yên, T. Bắc Giang 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024301004064 

066 Linh Nguyễn Văn Nam 11/10/1990 Cuối Chùa, X. Bình Phú, H. Thạch 

Thất, TP. Hà Nội 

X E 010121212796 09/01/2023 A1K15/23 A1 Sát hạch H 001090032974 

067 Linh Phạm Thị Diệu Nữ 02/11/2004 Thôn Chợ Nội, X. Tam Hợp, H. Bình 

Xuyên, T. Vĩnh Phúc 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025304013591 

068 Linh Trình Thùy Nữ 06/12/2002 Khu 18, X. Xuân áng, H. Hạ Hòa, T. 

Phú Thọ 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025302010714 

069 Linh Vũ Phương Nữ 24/05/2001 17C Ngách 369 Ngõ Quỳnh, P. Quỳnh 

Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X B1 011221011148 14/02/2022 A1K16/23 A1 Sát hạch H 001301003445 

070 Loan Nguyễn Thị Nữ 10/04/1998 Thôn Đìa, X. Nam Hồng, H. Đông Anh, 

TP. Hà Nội 

X A1K12/23 A1 SH lại TH 001198030942 

071 Long Hầu Thành Nam 17/07/2001 X. Tân Hương, H. Yên Bình, T. Yên Bái X A1K07/23 A1 SH lại TH 061159775 

072 Long Hoàng Ngọc Nam 11/03/1964 Số 11 Ngõ 175/71 Tổ 5, P. Nghĩa Đô, Q. 

Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001064016804 

073 Long Nguyễn Anh Nam 19/03/2005 58K Ngõ 194 Đội Cấn, P. Đội Cấn, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205010701 

074 Long Nguyễn Thành Nam 08/05/1999 Xóm Đông Tổ 11, P. Tương Mai, Q. 

Hoàng Mai, TP. Hà Nội 

X A1K13/23 A1 SH lại (L+H) 001099002349 
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075 Long Vũ Thành Nam 07/06/2004 TDP Vực Vòng, P. Đồng Văn, TX. Duy 

Tiên, T. Hà Nam 
X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204003502 

076 Mai Đoàn Thị Hồng Nữ 27/02/2004 Phương La 2, X. Thái Phương, H. Hưng 

Hà, T. Thái Bình 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034304006239 

077 Mai Nguyễn Thu Nữ 04/10/2002 42 Đốc Ngữ, P. Vĩnh Phúc, Q. Ba Đình, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302008934 

078 Mạnh Nguyễn Minh Nam 26/08/1986 Thôn Ro, X. Tuyết Nghĩa, H. Quốc Oai, 

TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001086017390 

079 Minh Đỗ Quang Tuấn Nam 24/11/2003 TDP Số 4, TT. Diêm Điền, H. Thái 

Thụy, T. Thái Bình 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 075203000433 

080 Minh Hoàng Văn Nam 26/10/2004 Thọ Lương, TT. Bình Mỹ, H. Bình Lục, 

T. Hà Nam 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204002532 

081 Minh Lê Nhật Nam 09/03/2004 33 Hàng Đường, P. Hàng Đào, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K14/23 A1 SH lại TH 001204001450 

082 Minh Nguyễn Hồng Nam 06/01/2003 Tổ 5, P. Long Biên, Q. Long Biên, TP. 

Hà Nội 

X A1K12/23 A1 SH lại TH 001203000815 

083 Minh Nguyễn Ngọc Nam 13/06/2002 37/28/9 Lạc Long Quân, Tổ 12, P. 

Nghĩa Đô, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội 

X A1K13/23 A1 SH lại TH 001202024242 

084 Minh Nguyễn Thị Nhật Nữ 24/01/2003 Đông Hạ, X. Đồng Quang, H. Gia Lộc, 

T. Hải Dương 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030303002846 

085 Minh Phạm Thị Hà Nữ 17/05/2003 P16 B6 TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X B1 011236013762 06/03/2023 A1K16/23 A1 Sát hạch H 001303002114 

086 Minh Trần Đức Nam 27/07/1981 10 Ngách 101/38 Thanh Nhàn, P. 

Quỳnh Lôi, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà 

Nội 

X B2 010119058247 11/07/2011 A1K15/23 A1 Sát hạch H 035081002263 

087 My Nguyễn Trà Nữ 28/01/2004 TDP Số 9 Đình Thôn, P. Mỹ Đình 1, Q. 

Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội 
X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304031638 

088 Nam Đinh Quốc Nam 28/12/2002 Tổ 3 Tân Lập 1, P. Phương Đông, TP. 

Uông Bí, T. Quảng Ninh 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 022202002009 

089 Nam Nguyễn Hải Nam 09/04/2004 Đầm Đa, X. Khoan Dụ, H. Lạc Thủy, T. 

Hòa Bình 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017204001151 
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090 Nam Nguyễn Thành Nam 24/08/2004 B4 Khu VPQH, La Thành, P. Ô Chợ 

Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 
X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204011020 

091 Nga Nguyễn Thị Nữ 20/09/2001 Đại Chu, X. Long Châu, H. Yên Phong, 

T. Bắc Ninh 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027301004360 

092 Nghĩa Hoàng Trọng Nam 13/06/2003 Tổ 13, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203008391 

093 Ngọc Lự Thị Nữ 13/05/1998 Pom Ban, X. Tú Lệ, H. Văn Chấn, T. 

Yên Bái 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015198005269 

094 Nguyên Nguyễn Khoa Nam 13/12/2003 101 B7 TT BCY Chính Phủ, P. Láng 

Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203009050 

095 Nguyệt Nguyễn Thị Minh Nữ 20/06/2003 Xóm 08, X. Khánh Thủy, H. Yên 

Khánh, T. Ninh Bình 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037303002795 

096 Nhi Cù Quỳnh Nữ 11/08/2003 Tổ 63, P. Trung Tự, Q. Đống Đa, TP. Hà 

Nội 

X A1K09/23 A1 SH lại (L+H) 001303027114 

097 Nhung Lương Thị Nữ 04/10/1999 Thôn 1 Đồng Thủy, X. Nhân Thịnh, H. 

Lý Nhân, T. Hà Nam 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035199001057 

098 Nhung Nguyễn Thị Cẩm Nữ 25/09/2002 TDP Hạ 9, P. Tây Tựu, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302026693 

099 Oanh Nguyễn Dương Ngọc Nữ 29/11/2002 Tổ 19, P. Lĩnh Nam, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302015878 

100 Phi Phùng Văn Nam 15/10/1999 Xóm 13, X. Hoành Sơn, H. Giao Thủy, 

T. Nam Định 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036099010942 

101 Phong Nguyễn Gia Tiến Nam 21/10/2004 45B An Trạch, P. Quốc Tử Giám, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204017314 

102 Phong Quách Công Nam 15/02/2002 Xóm Cáp, X. Hợp Thanh, H. Lương 

Sơn, T. Hòa Bình 
X A1K13/23 A1 SH lại TH 017202006777 

103 Phòng Nguyễn Quang Nam 07/10/2001 Đầm Đa, X. Khoan Dụ, H. Lạc Thủy, T. 

Hòa Bình 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 017201004393 

104 Phú Lương Xuân Nam 03/01/2003 Mậu Tân, X. Cẩm Hưng, H. Cẩm 

Giàng, T. Hải Dương 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 030203010516 

105 Quân Nguyễn Lê Nam 28/02/1978 TDP 3, P. Xuân Tảo, Q. Bắc Từ Liêm, 

TP. Hà Nội 

X B2 010213025255 02/03/2021 A1K15/23 A1 Sát hạch H 001078008847 
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106 Quân Nguyễn Minh Nam 31/12/2003 Xóm 4, X. Kim Đông, H. Kim Sơn, T. 

Ninh Bình 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203003856 

107 Quang Dương Mạnh Nam 14/04/2002 Hoài Trung, X. Liên Bão, H. Tiên Du, 

T. Bắc Ninh 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 027202000923 

108 Quang Phạm Minh Nam 04/01/2000 96 Ngõ 9 Vân Hồ 3, P. Lê Đại Hành, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200001265 

109 Quang Phạm Ngọc Nam 05/12/2003 Khu Phố, TT. Thanh Thuỷ, H. Thanh 

Thuỷ, T. Phú Thọ 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203001015 

110 Quốc Phạm Anh Nam 25/11/2003 1 Ngõ 570 Bạch Đằng, P. Bạch Đằng, 

Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203023229 

111 Quyết Hoàng Xuân Nam 30/10/2003 Xóm 4, X. Hải Bắc, H. Hải Hậu, T. 

Nam Định 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036203006745 

112 Sơn Lê Đình Nam 23/05/2000 Thanh Phúc, P. Cẩm Phú, TP. Cẩm Phả, 

T. Quảng Ninh 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038200021192 

113 Tám Nguyễn Ngọc Nam 25/10/2001 Thôn Hòa, X. Hòa Tiến, H. Hưng Hà, T. 

Thái Bình 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 034201006200 

114 Tâm Trần Văn Nam 23/11/1996 Thôn Thuận, X. Tân Thanh, H. Lạng 

Giang, T. Bắc Giang 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 024096002907 

115 Tân Nguyễn Thế Nam 10/09/1994 33 Hàng Hành, P. Hàng Trống, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 231094000263 

116 Thái Ngô Quang Nam 27/08/2004 TDP Hoàng 4, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ 

Liêm, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204009972 

117 Thắng Nguyễn Triều Quyết Nam 07/01/2005 2A Hàng Nón, P. Hàng Gai, Q. Hoàn 

Kiếm, TP. Hà Nội 
X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001205004081 

118 Thắng Nguyễn Xuân Nam 13/12/2000 39 Tổ 1, P. Khương Thượng, Q. Đống 

Đa, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001200024734 

119 Thành Quách Lý Trường Nam 01/02/2004 Thôn 2 Công Xá, TT. Vĩnh Trụ, H. Lý 

Nhân, T. Hà Nam 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204000199 

120 Thảo Bùi Diệu Nữ 04/10/2004 Số 5 Ngách 80/27 Hoàng Đạo Thành, P. 

Kim Giang, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 036304001866 
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121 Thảo Hoàng Thị Phương Nữ 27/12/2003 106 Ngõ 612 La Thành, P. Giảng Võ, Q. 

Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303021678 

122 Thi Đoàn Lan Nữ 24/10/2002 104 C1 TT Ngọc Khánh, P. Ngọc 

Khánh, Q. Ba Đình, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001302018194 

123 Thu Lỳ Kiên Nữ 03/10/2001 Bản Phìn Khò, X. Mù Cả, H. Mường 

Tè, T. Lai Châu 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 012301006253 

124 Thư Phùng Thị Minh Nữ 09/10/2004 TDP Cả, P. Hội Hợp, TP. Vĩnh Yên, T. 

Vĩnh Phúc 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 026304006036 

125 Tiến Bùi Minh Nam 12/06/2001 KP Tiên Quang, TT. Vân Du, H. Thạch 

Thành, T. Thanh Hóa 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 038201031135 

126 Trang Nguyễn Thị Huyền Nữ 22/09/2003 Đại Bái, X. Đại Thịnh, H. Mê Linh, TP. 

Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001303045325 

127 Trang Nguyễn Thị Kiều Nữ 13/05/2004 An Tứ, X. Quang Trung, H. Tứ Kỳ, T. 

Hải Dương 

X A1K33/22 A1 SH lại (L+H) 030304015469 

128 Trang Nông Thị Nữ 05/10/1992 Bản Làng Ba, X. Hồng Kỳ, H. Yên Thế, 

T. Bắc Giang 

X A1K08/23 A1 SH lại TH 024192006662 

129 Trí Nguyễn Duy Minh Nam 25/10/2004 124 Trương Định, P. Trương Định, Q. 

Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K13/23 A1 SH lại (L+H) 001204005290 

130 Triển Lê Công Nam 10/10/1996 Thôn Trung, X. Châu Can, H. Phú 

Xuyên, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001096011910 

131 Trinh Trần Tố Nữ 05/12/2004 30 Trần Cao Vân, P. Phố Huế, Q. Hai 

Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304016119 

132 Trông Giàng A Nam 20/01/2004 Cang Dông, X. Pá Hu, H. Trạm Tấu, T. 

Yên Bái 
X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 015204000208 

133 Trọng Nguyễn Đức Nam 04/08/2004 Do Lễ, X. Liên Sơn, H. Kim Bảng, T. 

Hà Nam 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 035204002294 

134 Trung Nguyễn Thành Nam 09/10/1993 91 Ngõ 71 Tân Ấp, P. Phúc Xá, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001093014423 

135 Trung Phạm Hoàng Nam 23/09/2004 P404 A10 TT 128C Đại La, P. Đồng 

Tâm, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội 

X A1K11/23 A1 SH lại TH 001204018344 
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136 Trung Vương Quốc Nam 15/09/2002 Xóm 1 Văn Khê, X. Nghĩa Hương, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001202019548 

137 Trường Hà Quang Nam 23/03/2004 Khu 7, X. Xuân Viên, H. Yên Lập, T. 

Phú Thọ 

X A1K13/23 A1 SH lại (L+H) 025204010940 

138 Trưởng Bùi Văn Nam 07/11/1983 Xóm Cầu, X. Yên Từ, H. Yên Mô, T. 

Ninh Bình 

X D 370104050099 23/03/2017 A1K15/23 A1 Sát hạch H 037083002111 

139 Tú Nguyễn Thị Cẩm Nữ 25/04/2004 Tổ 14 Cụm 2, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, 

TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001304004005 

140 Tuấn Nguyễn Anh Nam 22/08/2004 TDP Hạnh Phúc, P. Vạn Phúc, Q. Hà 

Đông, TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204005740 

141 Tùng Nguyễn Thanh Nam 13/07/2004 Thôn 8, X. Thọ Ngọc, H. Triệu Sơn, T. 

Thanh Hóa 

X A1K13/23 A1 SH lại (L+H) 038204022130 

142 Vân Nguyễn Thúy Nữ 28/03/1980 4 Ngõ Trung Tiền, P. Khâm Thiên, Q. 

Đống Đa, TP. Hà Nội 

X A1K14/23 A1 SH lại (L+H) 001180021706 

143 Vân Trần Thúy Nữ 02/06/1990 Tổ 4, P. Vĩnh Hưng, Q. Hoàng Mai, TP. 

Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001190021738 

144 Văn Nguyễn Trọng Nam 30/10/2003 Phố Bình Yên Tây, P. Ninh Khánh, TP. 

Ninh Bình, T. Ninh Bình 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 037203005035 

145 Vi Nguyễn Hà Nữ 10/07/2004 14 Ngõ 155 An Dương, P. Yên Phụ, Q. 

Tây Hồ, TP. Hà Nội 

X A1K14/23 A1 SH lại (L+H) 001304033378 

146 Việt Trần Hoàng Nam 27/09/1990 Tổ DP 3, TT. Xuân An, H. Nghi Xuân, 

T. Hà Tĩnh 

X B2 010153077093 12/10/2015 A1K16/23 A1 Sát hạch H 042090005054 

147 Việt Trần Quang Nam 09/04/2001 Đội 11 Bái Ngoại, X. Liệp Tuyết, H. 

Quốc Oai, TP. Hà Nội 
X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001201002393 

148 Vinh Trần Quang Nam 11/05/2003 6 Ngõ 1 Vạn Phúc, P. Kim Mã, Q. Ba 

Đình, TP. Hà Nội 

X A1K15/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001203034361 

149 Vũ Lê Quang Nam 18/09/2004 Vân Đình, TT. Vân Đình, H. Ứng Hòa, 

TP. Hà Nội 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 001204026230 

150 Vũ Nguyễn Anh Nam 07/12/2003 Khu Quyết Tiến, X. Cự Đồng, H. Thanh 

Sơn, T. Phú Thọ 

X A1K16/23 A1 SH lần đầu (L+H+Đ) 025203002545 
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